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I 322 280 42

1 Diệp Nậu 1962 Ấp Trà Kha, Đại An X 46 40 6

2 Trần Nghĩa 1949 Ấp Xà Lôn, Đại An X 46 40 6

3 Trần Thị Đèo 1939 Ấp Xà Lôn, Đại An X 46 40 6

4 Thạch Sam 1937 Ấp Giồng Lớn A, Đại An X 46 40 6

5 Kim Sa Mone 1975 Ấp Giồng Lớn A, Đại An X 46 40 6

6 Thạch Thị Kẹp 1949 Ấp Giồng Lớn A, Đại An X 46 40 6

7 Hồng Văn Đặng 1963 Ấp Giồng Lớn A, Đại An X 46 40 6

STT Họ và tên chủ hộ  Năm sinh Địa chỉ Ghi chú

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG VỀ NHÀ Ở 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1719/QĐ-TTg, NGÀY 14/10/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

RÀ SOÁT, BỔ SUNG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       tháng 6  năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Thuộc diện Nhu cầu được hỗ trợ

Đại An: 07 hộ

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TRÀ CÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



II 230 200 30

1 Kim Lạc 1937 Khóm 1, Thị trấn Trà Cú X 46 40 6

2 Kim Sa Rươne 1995 Khóm 2, Thị trấn Trà Cú X 46 40 6
Trần Thị Hương

 (đã chết)

3 Kim Thị Ngọc Mai 1985 Khóm 2, Thị trấn Trà Cú X 46 40 6

4 Kiên Thị Thương 1955 Khóm 2, Thị trấn Trà Cú X 46 40 6

5 Lâm Thị Sol 1949 Khóm 4, Thị trấn Trà Cú X 46 40 6

III 276 240 36

1 Thạch Nụ 1960 Ấp Sóc Ruộng, Tân Hiệp X 46 40 6

2 Kim Thị Na 1972 Ấp Sóc Ruộng, Tân Hiệp X 46 40 6

3 Thạch Lai 1970 Ấp Sóc Ruộng, Tân Hiệp X 46 40 6

4 Thạch Dane 1977 Ấp Chông Bát, Tân Hiệp X 46 40 6

5 Huỳnh Văn Đặc 1992 Ấp Sóc Ruộng, Tân Hiệp X 46 40 6

6 Thạch Thị Gia 1957 Ấp Bến Nố, Tân Hiệp X 46 40 6

IV 184 160 24

1 Thạch Thị Chơm Rơn 1997 Ấp Lưu Cừ II, Lưu Nghiệp Anh X 46 40 6

2 Kim Thanh Tra 1959 Ấp Lưu Cừ II, Lưu Nghiệp Anh X 46 40 6

3 Thạch Râm 1997 Ấp Lưu Cừ II, Lưu Nghiệp Anh X 46 40 6

4 Châu Thị Say 1958 Ấp Mộc Anh, Lưu Nghiệp Anh X 46 40 6

V 138 120 18

1 Thạch Chhêne 1955 Ấp Chợ, Tập Sơn X 46 40 6

2 Kim Thị Sưm 1935 Ấp Bà Tây B, Tập Sơn X 46 40 6

Thị trấn Trà Cú: 05 hộ

Tân Hiệp: 06 hộ

Xã Lưu Nghiệp Anh: 04 hộ

Xã Tập Sơn: 03 hộ



3 Kim Thị Cuông 1928 Ấp Bến Trị, Tập Sơn X 46 40 6

VI 138 120 18

1 Thạch Thị Hồng Đào 19/4/2001 Ấp Sóc Tro Dưới, An Quảng Hữu X 46 40 6

2 Thạch Sa Mây 01/01/1983 Ấp Sóc Tro Dưới, An Quảng Hữu X 46 40 6

3 Kim Thành 01/01/1988 Ấp Sóc Tro Dưới, An Quảng Hữu X 46 40 6

VII 230 200 30

1 Nhan Thanh Bảy 1998 Ấp Cà Săng, Hàm Tân X 46 40 6

2 Kim Kha 1985 Ấp Cà Săng, Hàm Tân X 46 40 6

3 Kiên Chệ 1967 Ấp Cà Hom, Hàm Tân X 46 40 6

4 Sơn Thành  1968 Ấp Bến Bạ, Hàm Tân x 46 40 6

5 Kim Mên 1950 Ấp Cà Săng, Hàm Tân x 46 40 6

VIII 414 360 54

1 Kiên Chữ 1957 Ấp Xoài Xiêm, Ngãi Xuyên x 46 40 6

2 Mã Thị Lệ 1957 Ấp Xoài Xiêm, Ngãi Xuyên x 46 40 6

3 Thạch Thị Thang 1964 Ấp Cầu Hanh, Ngãi Xuyên x 46 40 6

4 Thạch Thị Sol 1954 Ấp Xoài Thum, Ngãi Xuyên x 46 40 6

5 Thạch Thị Ai 1945 Ấp Xoài Thum, Ngãi Xuyên x 46 40 6

6 Trầm Văn Đực 1961 Ấp Xoài Thum, Ngãi Xuyên x 46 40 6

7 Kim Phol 1985 Ấp Xoài Thum, Ngãi Xuyên x 46 40 6

8 Kim Thao Ry 1990 Ấp Xoài Thum, Ngãi Xuyên x 46 40 6

9 Thạch Thị Xưng 1950 Ấp Xoài Thum, Ngãi Xuyên x 46 40 6

   1.932    1.680 252

Xã Hàm Tân: 05 hộ

 Xã Ngãi Xuyên: 9 hộ

Tổng cộng: 42 hộ

Xã An Quảng Hữu: 03 hộ




